QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC

Ban Tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc xin gửi tài liệu về Quy định đặt tên file, tên viết tắt của các thể loại dự thi, tên viết tắt của các đơn vị và hướng dẫn kỹ thuật xuất file (Phần mềm dựng phổ biến Adobe Premiere Pro) cho chương trình dự thi Liên hoan, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH TÊN FILE CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI


Sau khi dựng xong chương trình, kỹ thuật viên kết xuất video (export timeline) chương trình ra file với một định dạng và đặt tên file theo qui định sau:
TENDONVI_THELOAI_TENTACPHAM.MPG

· Tên đơn vị là Tên đăng nhập do Ban Tổ chức cấp cho các đơn vị.
· Tên thể loại viết tắt theo mục II. Quy định về tên viết tắt của các thể loại dự thi
· Tên file: Tiếng Việt không gõ dấu, viết liền, có thể viết tắt.
· [.MPG] là phần mở rộng của file, khi export sẽ được phần mềm tự động tạo ra.

Ví dụ: Đài PT-TH Hà Nội gửi thể loại Phóng sự và có 2 phóng sự dự thi PTTHHANOI_PHONGSU_HANOIRONGBAY.MPG PTTHHANOI_PHONGSU_ANTOANGIAOTHONG.MPG










II. QUY ĐỊNH TÊN VIẾT TẮT CỦA CÁC THỂ LOẠI DỰ THI


	TT
	Tên thể loại
	Ký hiệu

	1
	Chương trình ca múa nhạc
	CAMUANHAC

	2
	      Phim Ca nhạc
	PHIMCANHAC

	3
	      Ca nhạc
	CANHAC

	4
	      MV (Video âm nhạc)
	MV

	5
	Chương trình dành cho thiếu nhi
	THIEUNHI

	6
	Chương trình Đối thoại - Tọa đàm
	DOITHOAITOADAM

	7
	Chương trình Khoa giáo
	KHOAGIAO

	8
	Chương trình Sân khấu
	SANKHAU

	9
	      Sân khấu
	SANKHAU

	10
	      Tiểu phẩm truyền hình
	TIEUPHAMTH

	11
	Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số
	THTIENGDANTOC

	12
	      Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc
	CHUYENDEDANTOC

	13
	      Chương trình Ca múa nhạc tiếng dân tộc
	CAMUANHACDANTOC

	14
	Phim tài liệu
	PHIMTAILIEU

	15
	      Phim tài liệu 01 tập
	PHIMTLMOTTAP

	16
	      Phim tài liệu dài tập
	PHIMTLDAITAP

	17
	Phim truyện truyền hình
	PHIMTRUYEN

	18
	      Phim ngắn tập
	PHIMGANTAP

	19
	      Phim dài tập
	PHIMDAITAP

	20
	Phóng sự
	PHONGSU

	21
	Phóng sự ngắn
	PSUNGAN

	22
	Video trên nền tảng số
	NOIDUNGSO

	23
	      Nội dung số Tin tức chính luận
	NDSOCHINHLUAN

	24
	      Nội dung số Văn hóa-Giáo dục
	NDSOVHGD

	25
	      Nội dung số Giải trí
	NDSOGIAITRI
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III. QUY ĐỊNH TÊN VIẾT TẮT CỦA CÁC ĐƠN VỊ
Tên viết tắt của các đơn vị là Tên đăng nhập (User name) trên trang tác nghiệp Liên hoan truyền hình do Ban Tổ chức cấp.
Lưu ý: Các đơn vị chưa có trong danh sách trên, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức để biết tên viết tắt của đơn vị.
IV. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT XUẤT FILE CHO CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI


Để chất lượng của các chương trình dự thi đồng đều, có thể đạt tiêu chuẩn phát sóng hoặc lưu trữ, các chương trình phải được số hóa theo chuẩn HD 1080i với định dạng phổ biến MPEG - 2 với các thông số sau:
Tiêu chuẩn kỹ thuật

· File Format	MPEG  Video
· Fomat version	Version 2
· Fomat Profile	4 : 2 : 0
· Scan type	Interlaced
· Scan Order	Top Field First
· GOP	N = 3 , M= 12
· Asepect Ratio	16 x 9
· Bit Rate	50.Mbps
· Frame Rate:	25.00 fps
· Frame size:	1920 x 1080
· Bit depth	8 bits

1. HƯỚNG DẪN XUẤT ĐỊNH DẠNG MPG PHẦN MỀM DỰNG ADOBE PREMIERE  

Từ thanh công cụ chọn File > Export > Media
		1.1Export Settings
 -  Fomat : MPEG2
			-  Preset : HD 1080i 25 

[image: ]

1.2Thông số Video

Chọn theo đúng thông số

· Farme Rate : 25
· Field Order : Upper
· Aspect Ratio : Widescreen 16 :9 ( 1.000 )
· Profile : High
· Level : High
· Quality : 50


[image: ]

Bitrate Settings: Mục Bitrate Encoding chọn CBR, Bitrate chọn 50

· GOP Settings
M Frames  : 3 N Frames : 12
[image: ]


- Advanced Settings: giữ nguyên các thông số mặc định.

[image: ]
Các thông số Audio giữ nguyên mặc định

[image: ]


Chọn đường dẫn để xuất file và nhấn Export để hoàn tất quy trình xuất file
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~ Basic Video Settings

Match Source

Height: 1,080
> -o
Upper st -0
AspectRatio: | Widescreen 16:9 -o
TV Standard:  ONTSC ®r (m)
Profle:  Main -o
Level:  High -0
(0 Render at Maximum Depth
~ Bitrate Settings
itrate Encoding: | CBR =
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~ Bitrate Settings

Bitrate Encodin
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~ GOP Settings
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~ Advanced Settings.
Macroblock Quantization: 10

VBV Buffer Sze: 224 x2Kbytes

Naise Control: @ Senstvty OpReduction
Write OE: @ Yes Ono

Video Format: AL
Horzontal: 1,920
Vertcal: 1,080

Color Primaries:  ITU-RRec. 709
Transfer Characteritics: | TTU-R Rec, 709
Matrx Coefficients:  ITU-R Rec, 709
Force VBV Delay:  Computed by the Encoder
IntraDC Precision: | 9 Bits
Wiite Sequence End Code: @ Yes Ono
Embed SVCD User Blocks: O Yes oo
Ignore Frame Interval: 0

Minimum Frame Percentage: 25

Pad Frame Percentage: 0
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> Export Settings.

Effets  Video  Audio  Multiplexer  Captions

~ Audio Format Settings

Audio Format: Q) Dolby Digital @ e

~ Basic Audio Settings

Audio Codec: MPEG Audio
Sample Rate: 48000 Hz

Sample Size: 16 bit

Audio Layer:  MPEG1, Layer Il Audio

Audio Mode: | Stereo

~ Bitrate Settings

Bitrate [kbps: 384

~ Advanced Settings
Psych Model: O Model 1 @ vodel 2

De-emphasis: | No emphasis

Enable CRC: Qon ® o
setprivate bit: Qon ® o
Set copyright bit: O on ® o

Set original bit: Q) 0n ® o

Publish
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